
Ngày:

Date:

Chỉ số

Indices

Đóng cửa

Closing 

value

Tăng/Giảm

+/- Change

Thay đổi (%)

% Change

GTGD (tỷ đồng)

Trading value 

(bil.dongs)

VNINDEX 659.21 -7.38 -1.11% 4,152.97

VN30 625.43 -7.43 -1.17% 2,544.81

VNMIDCAP 696.84 -3.21 -0.46% 782.37

VNSMALLCAP 610.14 -1.27 -0.21% 246.55

VN100 601.04 -8.91 -1.46% 3,327.18

VNALLSHARE 601.96 -8.60 -1.41% 3,573.73

VNCOND 737.04 -18.72 -2.48% 236.94

VNCONS 544.50 7.32 1.36% 547.13

VNENE 318.26 -2.91 -0.91% 91.54

VNFIN 552.37 -2.51 -0.45% 836.16

VNHEAL 1,117.86 6.12 0.55% 12.71

VNIND 410.96 0.46 0.11% 266.61

VNIT 854.70 1.45 0.17% 170.62

VNMAT 662.38 -7.19 -1.07% 405.76

VNREAL 866.96 -46.55 -5.10% 863.58

VNUTI 510.05 1.75 0.34% 134.78

VNXALLSHARE 958.12 -12.13 -1.25% 4,212.63

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code
%

Mã CK

Code
%

1 HPG 14,160,390 CLG 6.98% TCL -11.05%

2 FLC 11,109,132 HRC 6.97% VID -7.00%

3 HQC 10,814,460 BBC 6.97% VPS -6.99%

4 DLG 8,513,590 BVH 6.97% TAC -6.98%

5 MBB 7,842,560 ABS 6.96% TCR -6.98%

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH

TRADING SUMMARY 
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Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày

(Top volatile stock up to date)

2. Giao dịch toàn thị trường

    (Trading total)

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)

212,661,260

32,487,722

3,034

1,119

Top 5 CP tăng giá

Top gainer

Top 5 CP giảm giá

Top loser 

245,148,982 4,153

1. Chỉ số chứng khoán

     (Indices)

GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. Dongs)

Nội dung

Contents

Khớp lệnh

Order matching

Thỏa thuận

Put though

Tổng

Total

Top 5 CP về KLGD 

Top trading vol.

STT

No.



Mua

Buying
%

Bán

Selling
%

Mua-Bán

Buying-Selling

13,419,926 5.47% 46,573,076 19.00% -33,153,150

396 9.54% 1,058 25.47% -662

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

Mã CK

Code

GTGD

(tỷ đồng)

Trading val. 

(bil. Dongs)

Mã CK

Code

KLGD (cp)

Trading vol. 

(shares)

1 HPG 7,002,440 VIC 222 DLG 317,760

2 POW 3,773,250 FPT 128 CTG 185,500

3 VIC 3,078,610 MSN 120 ITA 169,630

4 FPT 2,691,210 HPG 119 HHS 147,990

5 MSN 2,450,350 VHM 86 APG 121,430

3. Sự kiện doanh nghiệp

STT Mã CK

1 BFC

2 SFI

3 HTV

4 CHP

5 SMA

6 TCR

7 VMD

8 UIC

9 NNC

10 DHG

Sự kiện

BFC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức 

đại hội  sẽ thông báo sau.

SFI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 25/04/2020.

HTV giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức 

đại hội công ty sẽ thông báo sau.

CHP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội ngày 

24/04/2020.

SMA giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 17/04/2020 tại TTHN Phú Nhuận, 124 Phan Đăng Lưu, phường 3, Phú Nhuận, TPHCM.

TCR giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 24/04/2020.

VMD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức 

đại hội công ty sẽ thông báo sau.

UIC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, thời gian và địa điểm tổ chức 

đại hội công ty sẽ thông báo sau.

NNC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 18/04/2020 tại trụ sở công ty.

DHG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 21/04/2020 tại Cần Thơ.

Top 5 CP về 

GTGD NĐTNN

STT

No.

Top 5 CP về 

KLGD NĐTNN

Top trading vol.

Giao dịch của NĐTNN

(Foreigner trading)

Top 5 CP về KLGD

 NĐTNN mua ròng 

Nội dung

Contents

KLGD (cp)

Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)

Trading val. (bil. 

Dongs)

Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

(Top foreigner trading)



11 NKG

12 NTL

13 TCL

14 TCL

15 THG

16 THG

17 TMT

18 TPB

19 DAG

20 SHI

21 TMS

22 PAN

23 GIL

24 E1VFVN30

TCL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 28/04/2020 tại Tòa nhà TCL Building, 470 Đồng Văn Cống, Thành Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM.

TCL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 29/04/2020.

THG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 18/04/2020 tại Tòa nhà TICCO, 46-48 Nguyễn Công Bình, Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.

NKG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 25/04/2020 tại Hội trường Thống Nhất, Phòng Đại Yến, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 

1, TPHCM.

NTL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 12/04/2020.

THG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 

08/04/2020.

TMT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 28/04/2020.

TPB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 17/04/2020 tại phòng họp Diamond, tầng 8, tòa nhà TPbank, 57 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội.

DAG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

28/04/2020 .

SHI giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

tháng 04/2020 .

TMS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

ngày 24/04/2020 tại khách sạn Novotel Saigon Center, 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

PAN niêm yết và giao dịch bổ sung 43.257.439 cp (tăng vốn) tại HOSE ngày 24/03/2020, ngày niêm yết có hiệu 

lực: 10/03/2020.

GIL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 

20/04/2020.

E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/03/2020. 


